
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Quý khách hàng

Stt Tên thiết bị Tiêu chuẩn kỹ thuật Đvt Slg/1 bộ
Đơn giá 

VNĐ

Thành tiền

VNĐ

I  MÔN TOÁN

A MÔ HÌNH

1 Mô hình tam giác, hình tròn, các loại góc (nhọn, 

vuông, tù, góc kề bù), tia phân giác

 - Làm bằng nhựa có gắn thước đo độ.

 - Đạt tiêu chuẩn HT quản lý chất lượng : ISO9001:2008

bộ 1        528.000 528.000

2 Hình không gian: Hộp chữ nhật, hình lập 

phương, chóp tứ giác đều có kết hợp chóp cụt

 - Bằng nhựa trong suốt có một số đường cơ bản.

 - Đạt tiêu chuẩn HT quản lý chất lượng : ISO9001:2008

bộ 1        768.000 768.000

3 Triển khai các hình không gian: hộp chữ nhật, 

hình lập phương, chóp tứ giác đều

 - Bằng nhựa trong suốt.

 - Đạt tiêu chuẩn HT quản lý chất lượng : ISO9001:2008

bộ 1        533.000 533.000

4 Mô hình động dạng khối tròn xoay có kết hợp 

chóp cụt

 - Gồm: Động cơ nhỏ có trục thẳng đứng quay tròn được và dễ gắn các 

mảnh hình: hình tròn, hình tam giác cân, hình chữ nhật bằng nhựa màu.

 - Đạt tiêu chuẩn HT quản lý chất lượng : ISO9001:2008

bộ 1     2.970.000 2.970.000

BÁO GIÁ 

       Công ty CP thiết bị Tràng An, xin gửi tới Quý khách hàng bản báo giá thiết bị  TOÁN - THCS theo chi tiết như sau:



5 Bộ dạy về thể tích hình nón, hình cầu, hình trụ, 

hình nón cụt

- Hình trụ Φ100mm cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm.                                                                             

- Hình chóp nón đường kính đáy 100mm cao 150mm, độ dày của vật liệu 

là 2mm.                                                                             - Hình cầu 

đường kính ngoài 100mm.                                                                                       

- Phễu có đường kính miệng phễu Φ 60mm.                                                                       

- Hình trụ đuờng kính trong 100mm cao 110mm.                                                                             

- Tất cả các khối làm bằng nhựa trong suốt và đựng được nước để thực 

hành.

- Đạt tiêu chuẩn HT quản lý chất lượng : ISO9001:2008

bộ 1        266.000 266.000

B DỤNG CỤ                  -   

1 Bộ thước vẽ bảng dạy học - Thước thẳng bằng nhôm, dài 1m, có đơn vị đo là Inch và cm.                                                                               

- Thước đo góc bằng nhựa, đường kính Φ300mm có hai đường chia độ, 

khuyết ở giữa. 

- Com pa bằng nhôm. 

- Ê ke vuông bằng nhựa, kích thước 40x40 (mm).

- Đạt tiêu chuẩn HT quản lý chất lượng : ISO9001:2008

bộ 1        278.000 278.000

2 Bộ thước thực hành đo khoảng cách, đo chiều cao ngoài trời ( CSTH2010 ) bộ 1     2.753.000 2.753.000

Thước cuộn: Thước có độ dài tối thiểu từ 10m.

- Chân cọc tiêu, gồm: + 1 ống trụ bằng nhựa màu đen có đường kính Φ20mm, độ dày của vật liệu là 4mm. + 3 

chân bằng thép CT3 đường kính Φ7mm, cao 250mm, Sơn tĩnh điện.

- Cọc tiêu : Ống vuông kích thước (12x12)mm, độ dày của vật liệu là 0,8mm, dài 1200mm, được sơn liên tiếp 

màu trắng, đỏ (chiều dài của vạch sơn là 100mm), hai đầu có bịt nhựa.

- Chân chữ H : Bằng thép có đường kính Φ19mm,  độ dày của vật liệu là  0,9mm, gồm: + 2 thanh dài 800mm 

sơn tĩnh điện màu đen.  

+ 1 thanh 600mm sơn tĩnh điện màu đen. + 2 thanh dài 250mm sơn tĩnh điện màu đen. + 2 hai cút nối thẳng 

bằng nhựa. 

+ 4 đầu bịt bằng nhựa. 

- Eke đạc : Bằng nhôm, có kích thuớc 12x12x750 (mm), độ dày của vật liệu là 0,8mm. Liên kết góc vuông bằng 

2 má nhựa; 2 thanh giằng bằng thép có kích thước 12x2 (mm) (trong đó 1 thanh dài 330mm, một thanh dài 

430mm).

- Giác kế : Mặt giác kế có đường kính Φ140mm, độ dày của vật liệu là 2mm, Trên mặt giác kế được chia độ và 

đánh số , có gá hình chữ L kích thước (30x10x2)mm, Tất cả được gắn trên chân đế có thể điều chỉnh được 

thăng bằng và điều chỉnh độ cao từ 400 - 1200mm



 1. Giá trên đã gồm thuế VAT, bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. Không bao gồm vật tư tiêu hao;

 2. Qui cách hàng hoá: mới 100%, Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất;

 3. Thời gian giao hàng: 20 ngày sau khi ký xác nhận đặt hàng và nhận thanh toán đợt 1;

 4. Địa điểm giao hàng: Tại địa điểm Bên mua cung cấp trong phạm vi Hà Nội;

 5. Phương thức thanh toán: 40% sau khi xác nhận đặt hàng;  60% sau khi nhận hàng;

Mọi chi tiết xin liên hệ : 

Quang Minh - 090 326 5259 

bộ 1     2.753.000 2.753.000

- Ống nối : Bằng nhựa màu ghi sáng Φ22mm, dài 38mm trong có ren M16.

Xin chân thành cảm ơn về sự quan tâm và hợp tác của quý vị

- Ống ngắm : Bằng ống nhựa Φ27mm, dài 140mm, hai đầu có gắn thuỷ tinh hữu cơ độ dày 1,3mm, có vạch chữ 

thập bôi đen ¼.

 - Quả dọi : Bằng đồng Φ14mm, dài 20mm.

 - Cuộn dây đo : Dây có đường kính Φ2mm, chiều dài tối thiểu 25m, Được quấn xung quanh ống trụ Φ80mm, 

dài 50mm (2 đầu ống có gờ để không tuột dây).

 - Đạt tiêu chuẩn HT quản lý chất lượng : ISO9001:2008

 Các điều kiện thương mại: 

" Uy tín và chất lượng là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi "


